
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Khóa tuyển sinh năm 2022)

TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

80 1 1080117 1080117_ 1 CLM2083 2 0 45 NGUYỄN THÚY HƯỜNG 1-4, NA401 08/01/2024 31/03/2024

233 1 1060044 1060044_ 1 FAE2007 2 0 12 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

234 2 1060044 1060044_ 2 FAE2007 2 0 12 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

235 3 1060044 1060044_ 3 FAE2007 2 0 12 NGUYỄN THỊ TRANG NGÀ 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

236 4 1060044 1060044_ 4 FAE2007 2 0 12 NGUYỄN THỊ HÀ HOA 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

237 5 1060044 1060044_ 5 FAE2007 2 0 12 NGUYỄN THỊ HÀ HOA 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

238 6 1060044 1060044_ 6 FAE2007 2 0 12 LƯU THỊ HỒNG ĐIỂM 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

239 7 1060044 1060044_ 7 FAE2007 2 0 12 TẠ ĐÌNH THI 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

240 8 1060044 1060044_ 8 FAE2007 2 0 12 TẠ ĐÌNH THI 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

241 9 1060044 1060044_ 9 FAE2007 2 0 12 VŨ THỊ KIM VÂN 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

242 10 1060044 1060044_ 10 FAE2007 2 0 12 VŨ THỊ KIM VÂN 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

243 11 1060044 1060044_ 11 FAE2007 2 0 12 NGUYỄN THỊ HÀ HOA 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

244 12 1060044 1060044_ 12 FAE2007 2 0 12 NGUYỄN THỊ TRANG NGÀ 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

245 13 1060044 1060044_ 13 FAE2007 2 0 14 NGUYỄN THỊ TRANG NGÀ 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 15/04/2024 23/06/2024

99 1 1020016 1020016_ 1 FAD2010 2 0 45 LƯU NGỌC LAN 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

100 2 1020016 1020016_ 2 FAD2010 2 0 45 NGÔ THỊ THỦY THU 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

94 1 1080234 1080234_ 1 CLM2213 3 0 15 LƯƠNG THỊ ĐÀO 1-3, E502 08/01/2024 19/05/2024

203 1 1060019 1060019_ 1 FAE2056 2 0 40 TRANG TỐ UYÊN 1-3, E506 08/01/2024 10/03/2024

204 2 1060019 1060019_ 2 FAE2056 2 0 40 TRANG TỐ UYÊN 4-6, E506 08/01/2024 10/03/2024

205 3 1060019 1060019_ 3 FAE2056 2 0 40 TRẦN ANH HOÀNG 1-3, C21 08/01/2024 10/03/2024

206 4 1060019 1060019_ 4 FAE2056 2 0 40 TRẦN ANH HOÀNG 4-6, C21 08/01/2024 10/03/2024

98 1 1080254 1080254_ 1 CLM2233 2 0 15 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 10-12, E502 08/01/2024 14/04/2024

268 1 1070107 1070107_ 1 *MUS2075 2 0 30 PHẠM HOÀNG TRUNG 7-10, D3 08/01/2024 07/04/2024

57 1 1130013 1130013_ 1 POL2011 2 0 30 ĐỖ THỊ THANH LOAN 4-6, E301 1-3, E507 15/01/2024 10/03/2024

58 2 1130013 1130013_ 2 POL2011 2 0 30 ĐỖ THỊ THANH LOAN 4-6, E507 08/01/2024 10/03/2024

59 3 1130013 1130013_ 3 POL2011 2 0 30 ĐỖ THỊ THANH LOAN 1-3, E405 08/01/2024 10/03/2024

60 4 1130013 1130013_ 4 POL2011 2 0 30 ĐỖ THỊ THANH LOAN 4-6, E405 08/01/2024 10/03/2024

61 5 1130013 1130013_ 5 POL2011 2 0 30 ĐỖ THỊ THANH LOAN 7-9, E301 08/01/2024 10/03/2024

62 6 1130013 1130013_ 6 POL2011 2 0 30 ĐỖ THỊ THANH LOAN 10-12, E301 08/01/2024 10/03/2024

Tên môn: Công nghệ may 2 

Tên môn: Công tác xã hội cá nhân 

Tên môn: Cơ sở tạo hình 

Tên môn: Chăm sóc sức khỏe tâm thần 

Tên môn: Chỉ huy hợp xướng 

Tên môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

Tên môn: Âm nhạc trong kịch - điện ảnh 

Tên môn: Bố cục chất liệu lụa 1 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

86 1 1080152 1080152_ 1 CLM2094 1 0 45 NGUYỄN THÚY HƯỜNG 1-4, NA401 08/01/2024 31/03/2024

267 1 1190072 1190072_ 1 PIA2027 3 0 30 NGÔ THỊ HÒA BÌNH 7-10, D4 08/01/2024 26/05/2024

221 1 1060099 1060099_ 1 FAE2092 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 1-3, C21 08/01/2024 10/03/2024

222 2 1060099 1060099_ 2 FAE2092 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 4-6, C21 08/01/2024 10/03/2024

223 3 1060099 1060099_ 3 FAE2092 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 1-3, C21 08/01/2024 10/03/2024

224 4 1060099 1060099_ 4 FAE2092 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 4-6, C21 08/01/2024 10/03/2024

207 1 1060073 1060073_ 1 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

208 2 1060073 1060073_ 2 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

209 3 1060073 1060073_ 3 FAE2054 2 0 12 TRANG TỐ UYÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

210 4 1060073 1060073_ 4 FAE2054 2 0 12 NGUYỄN HUY TRUNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

211 5 1060073 1060073_ 5 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

212 6 1060073 1060073_ 6 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

213 7 1060073 1060073_ 7 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

214 8 1060073 1060073_ 8 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

215 9 1060073 1060073_ 9 FAE2054 2 0 12 TRANG TỐ UYÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

216 10 1060073 1060073_ 10 FAE2054 2 0 12 NGUYỄN HUY TRUNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

217 11 1060073 1060073_ 11 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

218 12 1060073 1060073_ 12 FAE2054 2 0 12 LÊ THỊ KIM LIÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

219 13 1060073 1060073_ 13 FAE2054 2 0 12 TRANG TỐ UYÊN 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

134 1 1200014 1200014_ 1 DGI2014 2 0 15 BÙI THỊ NAM 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

122 1 1020042 1020042_ 1 FAD2053 2 0 12 LÊ MAI TRINH 9-10, C401 9-10, C401 18/03/2024 05/05/2024

123 2 1020042 1020042_ 2 FAD2053 2 0 12 LÊ THỊ LAN 9-10, C403 9-10, C403 18/03/2024 05/05/2024

124 3 1020042 1020042_ 3 FAD2053 2 0 12 NGÔ THỊ THU HÀ 9-10, C404 9-10, C404 18/03/2024 05/05/2024

125 4 1020042 1020042_ 4 FAD2053 2 0 12 NGUYỄN MINH THÙY 9-10, C401 9-10, C401 18/03/2024 05/05/2024

126 5 1020042 1020042_ 5 FAD2053 2 0 12 TRƯƠNG TUẤN ANH 9-10, C403 9-10, C403 18/03/2024 05/05/2024

127 6 1020042 1020042_ 6 FAD2053 2 0 12 PHẠM VIẾT MINH TRI 9-10, C404 9-10, C404 18/03/2024 05/05/2024

190 1 1060004 1060004_ 1 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN TÚ ANH 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

191 2 1060004 1060004_ 2 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN HUY TRUNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

192 3 1060004 1060004_ 3 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN HUY TRUNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

193 4 1060004 1060004_ 4 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN THỊ MAY 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

194 5 1060004 1060004_ 5 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN THỊ MAY 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

195 6 1060004 1060004_ 6 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

196 7 1060004 1060004_ 7 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 10/03/2024

Tên môn: Chuyên đề (DVK) 

Tên môn: Chuyên đề (M) 

Tên môn: Đại cương các loại hình nghệ thuật (SPMT) 

Tên môn: Điêu khắc 

Tên môn: Đồ họa công nghệ may 

Tên môn: Hình họa 4 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

197 8 1060004 1060004_ 8 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN TÚ ANH 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

198 9 1060004 1060004_ 9 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN TÚ ANH 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

199 10 1060004 1060004_ 10 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN QUANG MINH 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

200 11 1060004 1060004_ 11 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN QUANG MINH 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

201 12 1060004 1060004_ 12 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN HUY TRUNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

202 13 1060004 1060004_ 13 FAE2050 2 0 12 NGUYỄN HUY TRUNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/04/2024 02/06/2024

151 1 1170007 1170007_ 1 GRD2001 2 0 12 NGUYỄN XUÂN TÁM 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

152 2 1170007 1170007_ 2 GRD2001 2 0 12 NGUYỄN HỒNG SƠN 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

153 3 1170007 1170007_ 3 GRD2001 2 0 12 NGUYỄN HỮU DŨNG 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

154 4 1170007 1170007_ 4 GRD2001 2 0 12 VŨ XUÂN HIỂN 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

155 5 1170007 1170007_ 5 GRD2001 2 0 12 LÊ ĐỨC TÙNG 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

156 6 1170007 1170007_ 6 GRD2001 2 0 12 NGUYỄN HẢI KIÊN 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

157 7 1170007 1170007_ 7 GRD2001 2 0 12 LÊ ĐỨC TÙNG 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

158 8 1170007 1170007_ 8 GRD2001 2 0 12 NGUYỄN HẢI KIÊN 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

159 9 1170007 1170007_ 9 GRD2001 2 0 12 NGUYỄN THỊ MỴ 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

160 10 1170007 1170007_ 10 GRD2001 2 0 12 VŨ XUÂN HIỂN 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

161 11 1170007 1170007_ 11 GRD2001 2 0 12 NGUYỄN DUY QUỐC TUẤN 7-10, A 7-10, A 15/01/2024 24/03/2024

14 1 1070117 1070117_ 1 MUS2023 2 0 40 PHẠM THU HƯỜNG 1-3, D305 08/01/2024 10/03/2024

15 2 1070117 1070117_ 2 MUS2023 2 0 40 PHẠM THU HƯỜNG 4-6, D305 08/01/2024 10/03/2024

16 3 1070117 1070117_ 3 MUS2023 2 0 40 NGUYỄN THÀNH VINH 7-9, D305 08/01/2024 10/03/2024

17 4 1070117 1070117_ 4 MUS2023 2 0 40 NGUYỄN THÀNH VINH 10-12, D305 08/01/2024 10/03/2024

18 5 1070117 1070117_ 5 MUS2023 2 0 40 NGUYỄN KHẢI 7-9, D305 08/01/2024 10/03/2024

19 6 1070117 1070117_ 6 MUS2023 2 0 40 NGUYỄN KHẢI 10-12, D305 08/01/2024 10/03/2024

266 1 1190071 1190071_ 1 PIA2015 2 0 30 BÙI DUY ANH 7-10, D 08/01/2024 26/05/2024

13 1 1140030 1140030_ 1 PPE2022 2 0 15 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 1-3, E301 08/01/2024 31/03/2024

84 1 1080099 1080099_ 1 CLM2065 3 0 23 CAO NGUYỆT HẰNG 1-4, NA401 08/01/2024 31/03/2024

85 2 1080099 1080099_ 2 CLM2065 3 0 23 DƯƠNG ANH ĐỨC 7-10, NA401 08/01/2024 31/03/2024

71 1 1100046 1100046_ 1 2 0 30 NGUYỄN THÚY HƯỜNG 1-3, D4 08/01/2024 14/04/2024

72 2 1100046 1100046_ 2 2 0 30 NGUYỄN THÚY HƯỜNG 4-6, D4 08/01/2024 14/04/2024

37 1 1070026 1070026_ 1 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN ĐỨC LINH 1-4, D404 08/01/2024 10/03/2024

38 2 1070026 1070026_ 2 MUS2020 2 0 14 VŨ THỊ KIM THU 1-4, D304 08/01/2024 10/03/2024

39 3 1070026 1070026_ 3 MUS2020 2 0 14 PHẠM THU HƯỜNG 7-10, D404 08/01/2024 10/03/2024

Tên môn: Ký xướng âm 4 

Tên môn: Hình họa màu nước 

Tên môn: Hòa thanh 2 

Tên môn: Hòa thanh trên dàn 1 (M) 

Tên môn: Kỹ năng giao tiếp 

Tên môn: Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 4 

Tên môn: Kỹ thuật diễn viên 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

40 4 1070026 1070026_ 4 MUS2020 2 0 14 MAI LINH CHI 1-4, D204 08/01/2024 10/03/2024

41 5 1070026 1070026_ 5 MUS2020 2 0 14 KHUẤT DUY NHÃ 1-4, C310 08/01/2024 10/03/2024

42 6 1070026 1070026_ 6 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 7-10, D204 08/01/2024 10/03/2024

43 7 1070026 1070026_ 7 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN THỊ THU TRANG A 7-10, D404 08/01/2024 10/03/2024

44 8 1070026 1070026_ 8 MUS2020 2 0 14 NGHIÊM THỊ HỒNG HÀ 1-4, D204 08/01/2024 10/03/2024

45 9 1070026 1070026_ 9 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN HỒNG TRANG 1-4, D305 08/01/2024 10/03/2024

46 10 1070026 1070026_ 10 MUS2020 2 0 14 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 7-10, D405 08/01/2024 10/03/2024

47 11 1070026 1070026_ 11 MUS2020 2 0 14 KHUẤT DUY NHÃ 7-10, D406 08/01/2024 10/03/2024

48 12 1070026 1070026_ 12 MUS2020 2 0 14 PHẠM XUÂN CẢNH 1-4, D404 08/01/2024 10/03/2024

49 13 1070026 1070026_ 13 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN KHẢI 7-10, D204 08/01/2024 10/03/2024

50 14 1070026 1070026_ 14 MUS2020 2 0 14 PHẠM XUÂN CẢNH 7-10, D405 08/01/2024 10/03/2024

51 15 1070026 1070026_ 15 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN THỊ THU TRANG B 7-10, D204 08/01/2024 10/03/2024

52 16 1070026 1070026_ 16 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN ĐỨC LINH 1-4, D204 08/01/2024 10/03/2024

53 17 1070026 1070026_ 17 MUS2020 2 0 14 KHUẤT DUY NHÃ 1-4, D404 08/01/2024 10/03/2024

54 18 1070026 1070026_ 18 MUS2020 2 0 14 VŨ THỊ KIM THU 1-4, D405 08/01/2024 10/03/2024

55 19 1070026 1070026_ 19 MUS2020 2 0 14 NGUYỄN THÀNH VINH 7-10, D305 08/01/2024 10/03/2024

20 1 1070104 1070104_ 1 MUS2061 2 0 30 LẠI HỒNG PHONG 1-3, DNN 08/01/2024 10/03/2024

21 2 1070104 1070104_ 2 MUS2061 2 0 30 LẠI HỒNG PHONG 4-6, DNN 08/01/2024 10/03/2024

22 3 1070104 1070104_ 3 MUS2061 2 0 30 ĐOÀN THỊ THU HÀ 7-9, D305 08/01/2024 10/03/2024

23 4 1070104 1070104_ 4 MUS2061 2 0 30 ĐOÀN THỊ THU HÀ 10-12, D305 08/01/2024 10/03/2024

24 5 1070104 1070104_ 5 MUS2061 2 0 30 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 7-9, D405 08/01/2024 10/03/2024

25 6 1070104 1070104_ 6 MUS2061 2 0 30 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 10-12, D405 08/01/2024 10/03/2024

26 7 1070104 1070104_ 7 MUS2061 2 0 30 ĐOÀN THỊ THU HÀ 7-9, DNN 08/01/2024 10/03/2024

27 8 1070104 1070104_ 8 MUS2061 2 0 30 ĐOÀN THỊ THU HÀ 10-12, DNN 08/01/2024 10/03/2024

83 1 1080084 1080084_ 1 CLM2057 3 0 45 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 7-10, NA401 08/01/2024 31/03/2024

107 1 1020025 1020025_ 1 FAD2017 2 0 45 LÊ PHƯƠNG ANH 1-4, E 08/01/2024 31/03/2024

108 2 1020025 1020025_ 2 FAD2017 2 0 45 LÊ PHƯƠNG ANH 1-4, E 08/01/2024 31/03/2024

91 1 1080008 1080008_ 1 CLM2004 2 0 75 VŨ THỊ THÁI HOA 4-6, E503 08/01/2024 14/04/2024

229 1 1060109 1060109_ 1 FAE2096 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 1-3, C21 08/01/2024 10/03/2024

230 2 1060109 1060109_ 2 FAE2096 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 4-6, C21 08/01/2024 10/03/2024

231 3 1060109 1060109_ 3 FAE2096 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 1-3, C21 08/01/2024 10/03/2024

232 4 1060109 1060109_ 4 FAE2096 2 0 40 ĐÀO THỊ THÚY ANH 4-6, C21 08/01/2024 10/03/2024

176 1 1170065 1170065_ 1 GRD2057 3 0 35 LÒ MAI TRANG 7-11, E603 08/01/2024 28/04/2024

Tên môn: Nghệ thuật chữ 

Tên môn: Lịch sử âm nhạc thế giới 2 

Tên môn: Lịch sử sân khấu Thế giới và Việt Nam 

Tên môn: Lịch sử trang phục Việt Nam và thế giới 

Tên môn: Lịch sử văn minh thế giới 

Tên môn: Mỹ thuật học 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

93 1 1080042 1080042_ 1 CLM2043 2 0 75 NGUYỄN THỊ THANH MAI 7-9, E502 08/01/2024 14/04/2024

97 1 1080245 1080245_ 1 CLM2224 2 0 15 NGUYỄN THỊ THANH MAI 10-12, E501 22/01/2024 14/04/2024

174 1 1170064 1170064_ 1 GRD2058 3 0 35 NGUYỄN VĂN HIẾN 1-5, E605 08/01/2024 31/03/2024

175 2 1170064 1170064_ 2 GRD2058 3 0 35 VŨ MINH HOÀNG 7-10, E605 08/01/2024 31/03/2024

177 1 1060058 1060058_ 1 FAE2018 2 0 12 VŨ THỊ KIM VÂN 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

178 2 1060058 1060058_ 2 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN THỊ HÀ HOA 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

179 3 1060058 1060058_ 3 FAE2018 2 0 12 CHU HOÀNG TRUNG 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

180 4 1060058 1060058_ 4 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

181 5 1060058 1060058_ 5 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN QUANG HUY 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

182 6 1060058 1060058_ 6 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

183 7 1060058 1060058_ 7 FAE2018 2 0 12 CHU THỊ HƯƠNG THU 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

184 8 1060058 1060058_ 8 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN THỊ TRANG NGÀ 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

185 9 1060058 1060058_ 9 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN THỊ TRANG NGÀ 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

186 10 1060058 1060058_ 10 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN QUANG HUY 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

187 11 1060058 1060058_ 11 FAE2018 2 0 12 TẠ ĐÌNH THI 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

188 12 1060058 1060058_ 12 FAE2018 2 0 12 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

189 13 1060058 1060058_ 13 FAE2018 2 0 12 CHU THỊ HƯƠNG THU 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 10/03/2024

74 1 1080183 1080183_ 1 CLM2107 2 0 65 VÕ HỒNG NHUNG 10-12, E503 08/01/2024 05/05/2024

5 1 1070027 1070027_ 1 MUS2024 2 0 30 NGUYỄN THÀNH VINH 1-3, D304 08/01/2024 10/03/2024

6 2 1070027 1070027_ 2 MUS2024 2 0 30 NGUYỄN THÀNH VINH 4-6, D304 08/01/2024 10/03/2024

7 3 1070027 1070027_ 3 MUS2024 2 0 30 NGUYỄN KHẢI 7-9, D304 08/01/2024 10/03/2024

8 4 1070027 1070027_ 4 MUS2024 2 0 30 NGUYỄN KHẢI 10-12, D304 08/01/2024 10/03/2024

9 5 1070027 1070027_ 5 MUS2024 2 0 30 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 1-3, D304 08/01/2024 10/03/2024

10 6 1070027 1070027_ 6 MUS2024 2 0 30 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 4-6, D304 08/01/2024 10/03/2024

35 7 1070027 1070027_ 7 MUS2024 2 0 30 PHẠM THU HƯỜNG 1-3, D204 08/01/2024 10/03/2024

36 8 1070027 1070027_ 8 MUS2024 2 0 30 PHẠM THU HƯỜNG 4-6, D204 08/01/2024 10/03/2024

28 1 1070073 1070073_ 1 MUS2065 3 0 30 MAI LINH CHI 7-10, D2 08/01/2024 10/03/2024

29 2 1070073 1070073_ 2 MUS2065 3 0 30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 1-4, D305 08/01/2024 10/03/2024

30 3 1070073 1070073_ 3 MUS2065 3 0 30 NGUYỄN THỊ TỐ MAI 7-10, DNN 08/01/2024 10/03/2024

31 4 1070073 1070073_ 4 MUS2065 3 0 30 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN 1-4, DNN 08/01/2024 10/03/2024

32 5 1070073 1070073_ 5 MUS2065 3 0 30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 7-10, D1 08/01/2024 10/03/2024

33 6 1070073 1070073_ 6 MUS2065 3 0 30 TRẦN VĨNH KHƯƠNG 1-4, D1 08/01/2024 10/03/2024

Tên môn: Phân tích tác phẩm 1 

Tên môn: Phương pháp dạy học âm nhạc 2 

Tên môn: Nghệ thuật diễn giảng và tổ chức HĐ tập thể 

Tên môn: Nghệ thuật diễn giảng và tổ chức hoạt động tập thể trong công tác xã hội 

Tên môn: Nghệ thuật nhiếp ảnh 

Tên môn: Nghệ thuật thiết kế 

Tên môn: Pháp luật du lịch 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

34 7 1070073 1070073_ 7 MUS2065 3 0 30 ĐOÀN THỊ THU HÀ 7-10, D1 08/01/2024 10/03/2024

225 1 1060108 1060108_ 1 FAE2095 2 0 40 TRẦN THỊ VÂN 7-9, C21 08/01/2024 10/03/2024

226 2 1060108 1060108_ 2 FAE2095 2 0 40 TRẦN THỊ VÂN 10-12, C21 08/01/2024 10/03/2024

227 3 1060108 1060108_ 3 FAE2095 2 0 40 TRẦN THỊ VÂN 1-3, E505 08/01/2024 10/03/2024

228 4 1060108 1060108_ 4 FAE2095 2 0 40 TRẦN THỊ VÂN 4-6, E505 08/01/2024 10/03/2024

89 1 1080026 1080026_ 1 CLM2023 2 0 75 LÝ MINH HUỆ 4-6, E503 08/01/2024 14/04/2024

88 1 1080025 1080025_ 1 CLM2022 2 0 75 ĐÀO THỊ THỦY TIÊN 1-3, E503 08/01/2024 14/04/2024

87 1 1080021 1080021_ 1 CLM2018 3 0 75 ĐÀO THỊ THỦY TIÊN 1-3, E502 08/01/2024 19/05/2024

75 1 1080193 1080193_ 1 CLM2117 3 0 65 VÕ HỒNG NHUNG 10-12, E503 22/01/2024 26/05/2024

82 1 1080119 1080119_ 1 CLM2081 2 0 45 NGUYỄN ĐẮC TỚI 1-4, NA501 08/01/2024 31/03/2024

140 1 1170029 1170029_ 1 GRD2026 3 0 12 NGUYỄN ĐỨC LÂN 2-5, E601 2-5, E601 08/01/2024 31/03/2024

141 2 1170029 1170029_ 2 GRD2026 3 0 12 NGUYỄN MAI THƠ 2-5, E601 2-5, E601 08/01/2024 31/03/2024

142 3 1170029 1170029_ 3 GRD2026 3 0 12 NÔNG THỊ THU TRANG 2-5, E601 2-5, E601 08/01/2024 31/03/2024

143 4 1170029 1170029_ 4 GRD2026 3 0 12 PHẠM MINH PHONG 7-10, E601 7-10, E601 08/01/2024 31/03/2024

144 5 1170029 1170029_ 5 GRD2026 3 0 12 NÔNG THỊ THU TRANG 7-10, E601 7-10, E601 08/01/2024 31/03/2024

145 6 1170029 1170029_ 6 GRD2026 3 0 12 NGUYỄN ĐỨC LÂN 7-10, E601 7-10, E601 08/01/2024 31/03/2024

146 7 1170029 1170029_ 7 GRD2026 3 0 12 NGUYỄN MAI THƠ 2-5, E601 2-5, E601 08/01/2024 31/03/2024

147 8 1170029 1170029_ 8 GRD2026 3 0 12 NÔNG THỊ THU TRANG 2-5, E601 2-5, E601 08/01/2024 31/03/2024

148 9 1170029 1170029_ 9 GRD2026 3 0 12 PHẠM MINH PHONG 2-5, E601 2-5, E601 08/01/2024 31/03/2024

149 10 1170029 1170029_ 10 GRD2026 3 0 12 NÔNG THỊ THU TRANG 7-10, E601 7-10, E601 08/01/2024 31/03/2024

150 11 1170029 1170029_ 11 GRD2026 3 0 12 NGUYỄN ĐỨC LÂN 7-10, E601 7-10, E601 08/01/2024 31/03/2024

115 1 1020030 1020030_ 1 FAD2026 3 0 12 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 7-10, E 08/01/2024 19/05/2024

116 2 1020030 1020030_ 2 FAD2026 3 0 12 LÊ NGUYỄN KIỀU TRANG 7-10, E 08/01/2024 19/05/2024

117 3 1020030 1020030_ 3 FAD2026 3 0 12 LÊ PHƯƠNG ANH 7-10, E 08/01/2024 19/05/2024

118 4 1020030 1020030_ 4 FAD2026 3 0 12 TRẦN VIỆT HÙNG 7-10, E 08/01/2024 19/05/2024

119 5 1020030 1020030_ 5 FAD2026 3 0 12 HOÀNG THỊ OANH 1-4, E 08/01/2024 19/05/2024

120 6 1020030 1020030_ 6 FAD2026 3 0 12 LÊ PHƯƠNG ANH 1-4, E 08/01/2024 19/05/2024

121 7 1020030 1020030_ 7 FAD2026 3 0 12 NGUYỄN HUYỀN TRANG 1-4, E 08/01/2024 19/05/2024

11 0 1140009 1140009 01 PPE2007 2 0 45 NGUYỄN QUỲNH TRANG 4-6, E505 08/01/2024 14/04/2024

12 0 1140009 1140009 02 PPE2007 2 0 45 NGUYỄN QUỲNH TRANG 7-9, E505 08/01/2024 14/04/2024

Tên môn: Quản trị kinh doanh lữ hành  

Tên môn: Quy trình sản xuất film 

Tên môn: Sáng tác thiết kế 4 

Tên môn: Tạo mẫu trang phục 3 

Tên môn: Tâm lý học đại cương 

Tên môn: Phương pháp dạy học Mỹ thuật 2 

Tên môn: Quản lý hoạt động biểu diễn 

Tên môn: Quản lý hoạt động quảng cáo 

Tên môn: Quản lý thiết chế và các hoạt động VHNT 2 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

136 1 1040007 1040007_ 1 CFL2004 2 0 40 1-3, E405 08/01/2024 14/04/2024

137 2 1040007 1040007_ 2 CFL2004 2 0 40 4-6, E405 08/01/2024 14/04/2024

138 3 1040007 1040007_ 3 CFL2004 2 0 40 7-9, E405 08/01/2024 14/04/2024

139 4 1040007 1040007_ 4 CFL2004 2 0 40 10-12, E405 08/01/2024 14/04/2024

1 1 1040002 1040002_ 1 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 1-3, E401 19/02/2024 12/05/2024

2 2 1040002 1040002_ 2 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 4-6, E401 19/02/2024 12/05/2024

3 3 1040002 1040002_ 3 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 13-16, E401 19/02/2024 28/04/2024

4 4 1040002 1040002_ 4 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 13-16, E401 19/02/2024 28/04/2024

63 5 1040002 1040002_ 5 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 1-3, E401 08/01/2024 14/04/2024

64 6 1040002 1040002_ 6 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 4-6, E401 08/01/2024 14/04/2024

65 7 1040002 1040002_ 7 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 7-9, E401 08/01/2024 14/04/2024

66 8 1040002 1040002_ 8 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 10-12, E401 08/01/2024 14/04/2024

67 9 1040002 1040002_ 9 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 1-3, E401 08/01/2024 14/04/2024

68 10 1040002 1040002_ 10 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 4-6, E401 08/01/2024 14/04/2024

69 11 1040002 1040002_ 11 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 7-9, E401 08/01/2024 14/04/2024

70 12 1040002 1040002_ 12 INF2001 2 0 40 VŨ VIỆT HOÀNG 10-12, E401 08/01/2024 14/04/2024

246 1 1060106 1060106_ 1 FAE2073 2 0 25 TRẦN ANH HOÀNG 7-9, E402 08/01/2024 10/03/2024

247 2 1060106 1060106_ 2 FAE2073 2 0 25 TRẦN ANH HOÀNG 10-12, E402 08/01/2024 10/03/2024

248 3 1060106 1060106_ 3 FAE2073 2 0 25 TRANG TỐ UYÊN 1-3, E402 08/01/2024 10/03/2024

249 4 1060106 1060106_ 4 FAE2073 2 0 25 TRANG TỐ UYÊN 4-6, E402 08/01/2024 10/03/2024

162 1 1170058 1170058_ 1 GRD2050 3 0 12 LÊ HUY THỤC 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

163 2 1170058 1170058_ 2 GRD2050 3 0 12 NGUYỄN XUÂN GIÁP 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

164 3 1170058 1170058_ 3 GRD2050 3 0 12 NGUYỄN DUY HÙNG 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

165 4 1170058 1170058_ 4 GRD2050 3 0 12 TỐNG VIỆT ANH 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

166 5 1170058 1170058_ 5 GRD2050 3 0 12 LÊ HUY THỤC 7-10, E406 7-10, E406 08/01/2024 24/03/2024

167 6 1170058 1170058_ 6 GRD2050 3 0 12 NGUYỄN XUÂN GIÁP 7-10, E406 7-10, E406 08/01/2024 24/03/2024

168 7 1170058 1170058_ 7 GRD2050 3 0 12 NGUYỄN DUY HÙNG 7-10, E406 7-10, E406 08/01/2024 24/03/2024

169 8 1170058 1170058_ 8 GRD2050 3 0 12 TỐNG VIỆT ANH 7-10, E406 7-10, E406 08/01/2024 24/03/2024

170 9 1170058 1170058_ 9 GRD2050 3 0 12 LÊ HUY THỤC 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

171 10 1170058 1170058_ 10 GRD2050 3 0 12 NGUYỄN XUÂN GIÁP 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

172 11 1170058 1170058_ 11 GRD2050 3 0 12 NGUYỄN DUY HÙNG 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

173 12 1170058 1170058_ 12 GRD2050 3 0 12 TỐNG VIỆT ANH 1-4, E406 1-4, E406 08/01/2024 24/03/2024

73 1 1080178 1080178_ 1 CLM2102 2 0 65 HOÀNG CÔNG DỤNG 1-3, E501 10-12, E503 08/01/2024 12/05/2024

Tên môn: Tin học cơ bản 

Tên môn: Tin học chuyên ngành 

Tên môn: Tin học chuyên ngành 1 

Tên môn: Tín ngưỡng và Tôn giáo ở Việt Nam 

Tên môn: Tổ chức hướng dẫn du lịch 2 

Tên môn: Tiếng Anh chuyên ngành (TKDH) 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

76 1 1080198 1080198_ 1 CLM2122 3 0 65 VÕ HỒNG NHUNG 10-12, E503 08/01/2024 12/05/2024

251 1 1130003 1130003_ 1 2 0 35 MAI THANH HỒNG 1-3, E305 22/01/2024 28/04/2024

252 2 1130003 1130003_ 2 2 0 35 MAI THANH HỒNG 4-6, E305 22/01/2024 28/04/2024

253 3 1130003 1130003_ 3 2 0 35 MAI THANH HỒNG 4-6, E305 08/01/2024 14/04/2024

254 4 1130003 1130003_ 4 2 0 35 MAI THANH HỒNG 7-9, E305 22/01/2024 28/04/2024

255 5 1130003 1130003_ 5 2 0 35 MAI THANH HỒNG 10-12, E305 22/01/2024 28/04/2024

256 6 1130003 1130003_ 6 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 1-3, E301 08/01/2024 10/03/2024

257 7 1130003 1130003_ 7 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 4-6, E301 08/01/2024 10/03/2024

258 8 1130003 1130003_ 8 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 1-3, E301 08/01/2024 10/03/2024

259 9 1130003 1130003_ 9 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 4-6, E301 08/01/2024 10/03/2024

260 10 1130003 1130003_ 10 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 7-9, E301 08/01/2024 14/04/2024

261 11 1130003 1130003_ 11 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 10-12, E301 08/01/2024 14/04/2024

262 12 1130003 1130003_ 12 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 1-3, E301 08/01/2024 14/04/2024

263 13 1130003 1130003_ 13 2 0 35 PHẠM XUÂN THU 4-6, E301 08/01/2024 14/04/2024

264 14 1130003 1130003_ 14 2 0 35 ĐỖ THỊ THANH LOAN 7-9, E506 08/01/2024 14/04/2024

265 15 1130003 1130003_ 15 2 0 35 ĐỖ THỊ THANH LOAN 10-12, E506 08/01/2024 14/04/2024

95 1 1080235 1080235_ 1 CLM2214 2 0 15 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 1-3, E501 08/01/2024 14/04/2024

101 1 1020023 1020023_ 1 FAD2012 3 0 12 VŨ MAI HIÊN 1-3, E 1-3, E 22/01/2024 28/04/2024

102 2 1020023 1020023_ 2 FAD2012 3 0 12 NGUYỄN KIỀU OANH 1-3, E 1-3, E 22/01/2024 28/04/2024

103 3 1020023 1020023_ 3 FAD2012 3 0 12 NGÔ THỊ THỦY THU 1-3, E 1-3, E 22/01/2024 28/04/2024

104 4 1020023 1020023_ 4 FAD2012 3 0 12 VŨ MAI HIÊN 4-6, E 4-6, E 22/01/2024 28/04/2024

105 5 1020023 1020023_ 5 FAD2012 3 0 12 NGUYỄN KIỀU OANH 4-6, E 4-6, E 22/01/2024 28/04/2024

106 6 1020023 1020023_ 6 FAD2012 3 0 12 NGÔ THỊ THỦY THU 4-6, E 4-6, E 22/01/2024 28/04/2024

96 1 1080239 1080239_ 1 CLM2218 3 0 15 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 1-12, TT 08/01/2024 19/05/2024

77 1 1080210 1080210_ 1 CLM2134 3 0 20 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 7-9, E307 08/01/2024 12/05/2024

78 2 1080210 1080210_ 2 CLM2134 3 0 20 LÝ MINH HUỆ 1-3, E307 08/01/2024 12/05/2024

79 3 1080210 1080210_ 3 CLM2134 3 0 20 LÝ MINH HUỆ 4-6, E307 08/01/2024 12/05/2024

135 1 1020052 1020052_ 1 DGI2059 3 0 15 NGÔ THỊ THỦY THU 1-4, E 08/01/2024 31/03/2024

56 1 1070121 1070121_ 1 MUS2046 2 0 300 HOÀNG THỊ DUNG 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 11/03/2024 31/03/2024

220 1 1060074 1060074_ 1 FAE2021 2 0 170 HOÀNG THỊ DUNG 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 11/03/2024 31/03/2024

250 1 1060060 1060060_ 1 FAE2042 3 0 25 LÊ THỊ KIM LIÊN 1-5, TT 01/07/2024 28/07/2024

Tên môn: Thực tế CM 2 

Tên môn: Tham vấn 

Tên môn: Thực hành công nghệ may 2 

Tên môn: Thực hành công tác xã hội cá nhân 

Tên môn: Thực hành nghệ thuật trong du lịch (Âm nhạc)   

Tên môn: Thực hành thiết kế kỹ thuật trang phụ 2 

Tên môn: Thực tập sư phạm 1 

Tên môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

109 1 1020027 1020027_ 1 FAD2022 2 0 12 TRƯƠNG TUẤN ANH 7-8; 11-12, C401 7-8; 11-12, C401 11/03/2024 09/06/2024

110 2 1020027 1020027_ 2 FAD2022 2 0 12 NGÔ THỊ THU HÀ 7-8; 11-12, C403 7-8; 11-12, C403 11/03/2024 09/06/2024

111 3 1020027 1020027_ 3 FAD2022 2 0 12 NGÔ VĂN SƠN 7-8; 11-12, C404 7-8; 11-12, C404 11/03/2024 09/06/2024

112 4 1020027 1020027_ 4 FAD2022 2 0 12 LÊ THỊ LAN 7-8; 11-12, C401 7-8; 11-12, C401 11/03/2024 09/06/2024

113 5 1020027 1020027_ 5 FAD2022 2 0 12 NGÔ THỊ THU HÀ 7-8; 11-12, C403 7-8; 11-12, C403 11/03/2024 09/06/2024

114 6 1020027 1020027_ 6 FAD2022 2 0 12 NGÔ VĂN SƠN 7-8; 11-12, C404 7-8; 11-12, C404 11/03/2024 09/06/2024

90 1 1080029 1080029_ 1 CLM2030 2 0 75 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 7-9, E502 08/01/2024 14/04/2024

92 1 1080019 1080019_ 1 CLM2016 2 0 75 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 10-12, E501 08/01/2024 14/04/2024

128 1 1020043 1020043_ 1 FAD2057 2 0 12 BÙI THỊ NAM 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

129 2 1020043 1020043_ 2 FAD2057 2 0 12 NGUYỄN HẢI HÀ 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

130 3 1020043 1020043_ 3 FAD2057 2 0 12 HOÀNG THẮNG 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

131 4 1020043 1020043_ 4 FAD2057 2 0 12 BÙI THỊ NAM 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

132 5 1020043 1020043_ 5 FAD2057 2 0 12 NGUYỄN HẢI HÀ 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

133 6 1020043 1020043_ 6 FAD2057 2 0 12 HOÀNG THẮNG 7-10, E 08/01/2024 31/03/2024

81 1 1080118 1080118_ 1 CLM2087 2 0 45 LẠI HUY HOÀNG 7-10, NA501 08/01/2024 31/03/2024

Tên môn: Trang trí chuyên ngành 1 

Tên môn: Văn bản quản lý nhà nước về văn hóa 

Tên môn: Văn hóa dân gian Việt Nam 

Tên môn: Vật liệu may & Sáng tác mẫu vải 

Tên môn: Võ thuật điện ảnh 


